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bb..  VVẽẽ  đđồồ  tthhịị  hhààmm  ssốố  
3399..  CChhoo  hhààmm  ssốố  ::  yy  ==  aaxx  ++  bb..  HHããyy  xxáácc  đđịịnnhh  aa,,  bb  bbiiếếtt  đđồồ  tthhịị  ccủủaa  hhss  nnààyy  đđii  qquuaa  
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4400..  CChhoo  hhààmm  ssốố  ::  yy  ==  aaxx22  ++  bbxx  ++  cc  
aa..  XXáácc  đđịịnnhh  hhệệ  ssốố  aa,,  bb,,  cc..  BBiiếếtt  ::  ff((00))  ==  55  ;;  ff((11))  ==  00  ;;  ff((55))  ==  00    

bb..  TTrroonngg  22  đđiiểểmm  
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);3;1( BA   đđiiểểmm  nnààoo  tthhuuộộcc  đđồồ  tthhịị  hhààmm  ssốố  ??  

cc..  TTììmm  xx  bbiiếếtt  yy  ==  --33  

4411..  CCáácc  đđiiểểmm  AA((33;;44))  ;;  BB((11;;1111))  ;;  CC((--22;;--66))  ccóó  tthhuuộộcc  đđồồ  tthhịị  hhààmm  ssốố  
x

y
12

   

4422..  CChhoo  hhààmm  ssốố  yy  ==  22xx  ++  11  vvàà  đđiiểểmm  MM  llàà  đđiiểểmm  tthhuuộộcc  đđồồ  tthhịị  hhààmm  ssốố  
aa..  NNếếuu  MM  ccóó  hhooàànnhh  đđộộ  bbằằnngg  --11  tthhìì  ttuunngg  đđộộ  ccủủaa  nnóó  bbằằnngg  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ??  

bb..  NNếếuu  MM  ccóó  ttuunngg  đđộộ  llàà  
3

1   tthhìì  hhooàànnhh  đđộộ  ccủủaa  nnóó  llàà  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ??  

cc..  ĐĐiiểểmm  NN((11;;44))  ccóó  tthhuuộộcc  đđồồ  hhịị  hhààmm  ssốố  kkhhôônngg  ??  
4433..  VVẽẽ  hhệệ  ttrrụụcc  ttọọaa  đđộộ  OOxxyy  rrồồii  bbiiểểuu  ddiiễễnn  ::  

aa..  CCáácc  đđiiểểmm  AA((11;;--33))  ;;  BB((--11;;33))  ttrrêênn  mmpp  ttọọaa  đđộộ  
bb..  VVẽẽ  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  đđii  qquuaa  AA,,  BB..  EEmm  ccóó  nnhhậậnn  xxéétt  ggìì  vvềề  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  AABB  đđốốii  vvớớii  ggốốcc  ttọọaa  

đđộộ  OO  
cc..  CChhoo  đđiiểểmm  CC((xx;;44,,55))  vvàà  đđiiểểmm  DD((11,,55;;yy))  tthhuuộộcc  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  AABB..  TTììmm  xx,,  yy  

4444..  ĐĐồồ  tthhịị  hhààmm  ssốố  
x
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nBmA ..  HHããyy  xxáácc  đđịịnnhh  mm,,  nn  

4455..  XXáácc  đđịịnnhh  đđiiểểmm  MM((xx;;yy))  ttrrêênn  đđồồ  tthhịị  hhààmm  ssốố  yy  ==  33xx..  BBiiếếtt  ::  
aa..  xx  ++  yy  ==  00  bb..  xx  ++  22yy  ==  --1144  cc..  33xx  ––  22yy  ==  99  

4466..  CChhoo  yy  ==  33xx22  ––  22xx  ++  11  

aa..  TTíínnhh  yy  bbiiếếtt  ::  
3

1
x   

bb..  TTììmm  xx  bbiiếếtt  ::  yy  ==  11  

cc..  ĐĐiiểểmm  nnààoo  tthhuuộộcc  đđồồ  tthhịị  hhààmm  ssốố  ::  
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4477..  CChhoo  hhààmm  ssốố  yy  ==  ff((xx))  xxáácc  đđịịnnhh  vvớớii  mmọọii  xx    RR..  BBiiếếtt  rrằằnngg  vvớớii  mmọọii  xx  ttaa  đđềềuu  ccóó  ::  
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   ..  TTíínnhh  ff((22))  ??  

4488..  VVẽẽ  đđồồ  tthhịị  ccủủaa  22  hhààmm  ssốố  ::  
x

xgyxxfy
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)(;4)(  ..  TTììmm  ttọọaa  đđộộ  ggiiaaoo  đđiiểểmm  

4499..  VVẽẽ  đđồồ  tthhịị  ccủủaa  22  hhààmm  ssốố  ::  
x

xgyxxfy
4

)(;13)(


 ..  TTììmm  ttọọaa  đđộộ  ggiiaaoo  đđiiểểmm  

5500..  CChhứứnngg  mmiinnhh  ::  hhààmm  ssốố  yy  ==  ff((xx))  ==  aaxx  ccóó  ttíínnhh  cchhấấtt  ::  ff((xx11  ++  xx22))  ==  ff((xx11))  ++  ff((xx22))  
5511..  CChhoo  hhààmm  ssốố  yy  ==  ff((xx))  ccóó  ttíínnhh  cchhấấtt  ::  ff((xx11  ++  xx22))  ==  ff((xx11))  ++  ff((xx22))  ..  CChhứứnngg  mmiinnhh  rrằằnngg  ::  

aa..  ff((00))  ==  00  
bb..  ff((--xx))  ==  --ff((xx))  
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CCHHƯƯƠƠNNGG  33  ::  TTHHỐỐNNGG  KKÊÊ 

  
  
  
  
  
  

5522..  SSốố  llỗỗii  cchhíínnhh  ttảả  ccủủaa  ttấấtt  ccảả  hhọọcc  ssiinnhh  llớớpp  77AA  ttrroonngg  mmộộtt  bbààii  ttậậpp  llààmm  vvăănn  đđưượợcc  gghhii  llạạii  nnhhưư  ssaauu  
::  

2 3 1 1 4 0 2 1 6 4 

4 1 0 3 2 6 1 5 3 0 

2 0 2 1 0 3 3 1 0 5 

3 1 1 0 3 2 2 8 4 5 
aa..  CCóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  hhọọcc  ssiinnhh  ttrroonngg  llớớpp  77AA  
bb..  DDấấuu  hhiiệệuu  ởở  đđââyy  llàà  ggìì  ??  
cc..  LLậậpp  bbảảnngg  ttầầnn  ssốố  ccủủaa  ddấấuu  hhiiệệuu  
dd..  TTíínnhh  llỗỗii  cchhíínnhh  ttảả  ttrruunngg  bbììnnhh  ccủủaa  llớớpp  

5533..  MMưườờii  đđộộii  bbóónngg  tthhaamm  ggiiaa  mmộộtt  ggiiảảii  bbóónngg  đđáá..  ĐĐểể  ttíínnhh  đđiiểểmm  mmỗỗii  đđộộii  đđềềuu  đđáá  vvớớii  11  ttrrậậnn  vvớớii  11  
đđộộii  kkhháácc  
aa..  HHỏỏii  ccóó  ttấấtt  ccảả  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ttrrậậnn  đđấấuu  ttrroonngg  ggiiảảii  ??  BBiiếếtt  bbàànn  tthhắắnngg  ttrroonngg  ccáácc  ttrrậậnn  đđấấuu  đđưượợcc  

gghhii  llạạii  ởở  bbảảnngg  ssaauu  ::  

Bàn thắng 1 2 3 4 5 6 7 8 

Số trận (n) 5 8 9 6 4 3 3 2 
bb..  HHỏỏii  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  bbàànn  tthhắắnngg  ttrroonngg  ggiiảảii  ..  CCóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ttrrậậnn  đđấấuu  hhòòaa  kkhhôônngg  ccóó  bbàànn  

tthhắắnngg  ??  
cc..  TTíínnhh  ssốố  bbàànn  tthhắắnngg  ttrruunngg  bbììnnhh  vvàà  mmốốtt  ccủủaa  ddấấuu  hhiiệệuu  
dd..  VVẽẽ  bbiiểểuu  đđồồ  đđọọaann  tthhẳẳnngg      
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KKhhii  đđiiềềuu  ttrraa  vvềề  ““  mmôônn  hhọọcc  mmàà  bbạạnn  yyêêuu  tthhíícchh  nnhhấấtt  ““  đđốốii  vvớớii  ccáácc  bbạạnn  ttrroonngg  llớớpp  ,,  HHooaa  đđãã  gghhii  llạạii  
bbằằnngg  bbảảnngg  đđiiềềuu  ttrraa  bbaann  đđầầuu  nnhhưư  ssaauu  ::  

Hóa học Sinh học Vật lý Hóa học Toán học 

Văn học Toán học Hóa học Sinh học ĐĐịịaa  llýý  

Anh văn Vật lí Anh văn Văn học  Toán học 

Địa lý Lịch sử  Địa lý Vật lí Sinh học 

Toán học Vặn học Toán học Lịch sử Văn học 
HHããyy  llậậpp  bbảảnngg  pphhâânn  pphhốốii  tthhựựcc  nngghhiiệệmm  vvàà  ccóó  nnhhậậnn  xxéétt  ggìì  ttrroonngg  qquuáá  ttrrììnnhh  đđiiềềuu  ttrraa    

5544..  ĐĐiiềềuu  ttrraa  110000  ggiiaa  đđììnnhh  ttrroonngg  11  kkhhuu  ddâânn  ccưư,,  nnggưườờii  ttaa  ccóó  bbảảnngg  ssốố  lliiệệuu  ssaauu  ::  

2 1 6 4 2 7 3 5 1 8 

5 1 4 4 2 5 3 5 2 7 

3 1 4 5 2 3 1 5 2 8 

4 3 6 5 8 6 5 6 4 4 

22  4 3 5 8 7 1 6 2 2 

2 3 2 1 6 2 2 2 6 2 

1 3 2 3 2 2 2 4 4 2 

3 5 1 3 1 5 6 7 3 3 

1 8 7 4 4 6 1 8 5 5 

3 6 8 5 3 5 6 1 3 3 
aa..  DDấấuu  hhiiệệuu  llàà  ggìì  ??  
bb..  HHããyy  llậậpp  bbảảnngg  pphhâânn  pphhốốii  tthhựựcc  nngghhiiệệmm  ccùùnngg  ttầầnn  ssốố  vvàà  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa  ddấấuu  hhiiệệuu  

5555..  ĐĐểể  kkhhảảoo  ssáátt  kkếếtt  qquuảả  hhọọcc  TTooáánn  ccủủaa  ttrrưườờnngg  ,,  nnggưườờii  ttaa  tthhưườờnngg  cchhọọnn  rraa  11  llớớpp  bbấấtt  kkìì  đđểể  llààmm  
bbààii  kkiiểểmm  ttrraa..  KKếếtt  qquuảả  kkiiểểmm  ttrraa  nnhhưư  ssaauu  ::  

3 4 10 9 10 

5 6 9 8 10 

8 8 5 7 5 

5 3 8 4 8 

6 5 7 6 9 

7 9 6 7 6 

9 6 9 5 7 

10 8 7 6 9 

8 10 3 8 7 

7 7 5 9 6 
aa..  HHããyy  nnêêuu  ddấấuu  hhiiệệuu  llàà  ggìì  ??  
bb..  LLậậpp  bbảảnngg  pphhâânn  pphhốốii  tthhựựcc  nngghhiiệệmm  ccùùnngg  ttầầnn  ssốố  vvàà  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa  ddấấuu  hhiiệệuu  

5566..  NNăănngg  ssuuấấtt  llaaoo  đđộộnngg  ccủủaa  mmộộtt  ccôônngg  ddnnhhâânn  ttrroonngg  11  xxíí  nngghhiiệệpp  bbáánnhh  kkẹẹoo  nnhhưư  ssaauu  ((  hhộộpp//nnggààyy  ))  

10 14 11 15 12 

12 15 15 11 13 

15 12 12 13 12 

12 15 12 14 15 

13 10 14 12 11 
aa..  DDấấuu  hhiiệệuu  llàà  ggìì  ??  
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bb..  LLậậpp  bbảảnngg  ttầầnn  ssốố  ccùùnngg  ttầầnn  ssốố  vvàà  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa  ddấấuu  hhiiệệuu  
  
5577..  CChhoo  bbảảnngg  ttầầnn  ssốố  ::  

Giá trị 10 20 30 40 50   

Tần số 5 9 7 3 6 n = 30 

HHããyy  vviiếếtt  llạạii  bbảảnngg  ssốố  lliiệệuu  bbaann  đđầầuu    
  

5588..  CChhoo  bbảảnngg  ttầầnn  ssốố    

Giá trị 25 45 28 59 81 99   

Tần số 2 3 2 4 5 4 n = 20 
HHããyy  llậậpp  bbiiểểuu  đđồồ  đđooạạnn  tthhẳẳnngg  đđểể  bbiiểểuu  ddiiễễnn  ccáácc  ssốố  lliiệệuu  ttrrêênn  
  

5599..  TTrroonngg  đđợợtt  hhèè  vvừừaa  qquuaa,,  nnhhàà  ttrrưườờnngg  ttổổ  cchhứứcc  hhọọaatt  đđộộnngg””  TTrrồồnngg  ccââyy  ggââyy  rrừừnngg  ””  ..  KKếếtt  qquuảả  ::  

Lớp  7A 7B 7C 7D 

Số cây trồng được 15 17 12 18 
HHããyy  vvẽẽ  bbiiểểuu  đđồồ  hhììnnhh  cchhữữ  nnhhậậtt  đđểể  bbiiểểuu  ddiiễễnn  kkếếtt  qquuảả  ttrrêênn  
  

6600..  TTrroonngg  hhồồ  ssơơ  kkhhảảoo  ssáátt  ccủủaa  đđààii  kkhhíí  ttưượợnngg  tthhủủyy  vvăănn  nnăămm  22000077  ccóó  gghhii  llạạii  nnhhưư  ssaauu  ::  

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nhiệt độ 18 20 24 28 30 31 32 31 28 25 18 17 
aa..  LLậậpp  bbảảnngg  ttầầnn  ssốố  
bb..  HHããyy  bbiiểểuu  ddiiễễnn  bbằằnngg  bbiiểểuu  đđồồ  đđooạạnn  tthhẳẳnngg  

  
6611..  CChhoo  bbiiểểuu  đđồồ  bbiiểểuu  ddiiễễnn  kkếếtt  qquuảả  hhọọcc  ttậậpp  ccủủaa  hhọọcc  ssiinnhh  ttrroonngg  11  llớớpp  qquuaa  11  bbààii  kkiiểểmm  ttrraa  
  
  
  
  
  
  
    
  
TTừừ  bbiiểểuu  đđồồ  ttrrêênn  hhããyy  ::  

aa..  NNhhậậnn  xxéétt  ssơơ  bbộộ  vvềề  ttììnnhh  hhììnnhh  hhọọcc  ttậậpp  ccủủaa  llớớpp    
bb..  LLậậpp  bbảảnngg  ttầầnn  ssốố  

  
6622..  ĐĐểể  kkiiểểmm  ttrraa  ssứứcc  kkhhỏỏee  ccủủaa  mmộộtt  ttrrưườờnngg  TTHHCCSS  ccóó  550000  hhọọcc  ssiinnhh..  NNggưườờii  đđiiềềuu  ttrraa  đđãã  tthhốốnngg  kkêê  

vvềề  cchhiiềềuu  ccaaoo  ccủủaa  ccáácc  eemm  tthhôônngg  qquuaa  bbảảnngg  ssaauu  ::  
Chiều cao Giá trị 

tần số 
Tính theo (cm) trung tâm 

140 - 144 142 35 

144 - 150 146 175 

150 - 154 152 200 

154 - 158 156 50 

1  

8 

1  

2  

2  

3  

3  

4  

4  

5  

5  

6  

6  

7 

7 8 9 10 

m  

x (điểm) 
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158 - 160 159 40 

  Tổng số = 500 

HHããyy  llậậpp  bbiiểểuu  đđồồ  hhììnnhh  cchhữữ  nnhhậậtt  đđểể  bbiiễễuu  ddiiễễnn  ccáácc  ssốố  lliiệệuu  ttrrêênn  
  
6633..  LLưượợnngg  mmưưaa  ttrruunngg  bbììnnhh  hhàànngg  tthháánngg  ttrroonngg  nnăămm  22000077  ởở  HHàà  NNộộii  đđưượợcc  ttrrạạmm  kkhhíí  ttưượợnngg  tthhủủyy  

vvăănn::    

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lượng mưa 30 30 30 40 80 80 120 150 100 50 40 30 
HHããyy  vvẽẽ  bbểểiiuu  đđồồ  đđọọaann  tthhẳẳnngg  đđểể  bbiiểểuu  ddiiễễnn  vvàà  nnhhậậnn  xxéétt  
  

6644..  DDiiệệnn  ttíícchh  rrừừnngg  ởở  nnưướớcc  ttaa  nnggààyy  ccàànngg  bbịị  tthhuu  hhẹẹpp..  TThheeoo  tthhốốnngg  kkêê  ttừừ  nnăămm  11999955  đđếếnn  11999988,,    
mmỗỗii  nnăămm  ssốố  ddiiệệnn  ttíícchh  đđấấtt  rrừừnngg  bbịị  ttàànn  pphháá  nnhhưư  ssaauu  ::  

Năm 1996 1997 1998 1999 

Diện tích 25 10 15 18 
HHããyy  vvẽẽ  bbiiểểuu  đđồồ  hhììnnhh  cchhữữ  nnhhậậtt  đđểể  bbiiểểuu  ddiiễễnn  kkếếtt  qquuảả  ttrrêênn  
  

6655..  ĐĐiiềềuu  ttrraa  110000  ggiiaa  đđììnnhh  cchhọọnn  rraa  ttừừ  880000  ggiiaa  đđììnnhh  ..NNggưườờii  ttaa  ccóó  bbảảnngg  pphhâânn  pphhốốii  tthhựựcc  nngghhiiệệmm  ::    

x mi 

1 13 

2 20 

3 17 

4 12 

5 15 

6 11 

7 5 

8 7 

  Tổng số = 100 

TTíínnhh  ggiiáá  ttrrịị  ttrruunngg  bbììnnhh  X   ccủủaa  bbiiếếnn  llưượợnngg  
  

6666..  TTaa  ccóó  bbảảnngg  pphhâânn  pphhốốii  tthhựựcc  nngghhiiệệmm  nnhhưư  ssaauu  ::  
Điểm số mỗi lần bắn 

(X) m 

10 25 

9 20 

8 31 

7 8 

6 10 

5 6 

  Tổng số = 100 

TTíínnhh  ggiiáá  ttrrịị  ttrruunngg  bbììnnhh  X   ccủủaa  bbiiếếnn  llưượợnngg  
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6677..  TTíínnhh  ttrruunngg  bbììnnhh  ccộộnngg  ccủủaa  1100  tthhùùnngg  hhàànngg..  TTrroonngg  đđóó  33  tthhùùnngg  nnặặnngg  55kkgg;;  22  tthhùùnngg  nnặặnngg  66kkgg;;  
44  tthhùùnngg  nnặặnngg  77,,55kkgg;;  33  tthhùùnngg  nnặặnngg  88kkgg  vvàà  11  tthhùùnngg  nnặặnngg  99kkgg....LLậậpp  bbảảnngg  ttầầnn  ssốố  vvàà  cchhoo  bbiiếếtt  
MMốốtt  ccủủaa  ddấấuu  hhiiệệuu  

  
6688..  NNggưườờii  ttaa  kkiiểểmm  ttrraa  1100  eemm  hhọọcc  ssiinnhh    đđểể  đđáánnhh  ggiiáá  cchhấấtt  llưượợnngg  hhọọcc  ttậậpp  cchhuunngg  ccủủaa  ccảả  llớớpp  ..    

ĐĐiiểểmm  mmàà  ccáácc  eemm  đđóó  đđạạtt  đđưượợcc  nnhhưư  ssaauu  ::  99;;  44;;  66;;  55;;  1100;;  66;;  88;;  44;;  88;;  99  
aa..  TTíínnhh  ttầầnn  ssốố  ccảảuu  mmỗỗii  tthhôônngg  ssốố  
bb..  LLậậpp  bbảảnngg  pphhâânn  pphhốốii  tthhựựcc  nngghhiiệệmm  
cc..  TTíínnhh  ggiiáá  ttrrịị  ttrruunngg  bbììnnhh  ccủủaa  mmỗỗii  bbiiếếnn  llưượợnngg  vvàà  MMốốtt  ccủủaa  ddấấuu  hhiiệệuu  

  
  

  
6699..  ĐĐiiềềuu  ttrraa  ssốố  ccoonn  ttrroonngg  11  ggiiaa  đđììnnhh  ởở  11  kkhhuu  ddâânn  ccưư,,  nnggưườờii  ttaa  ccóó  bbảảnngg  tthhốốnngg  kkêê  ssốố  lliiệệuu  nnhhưư  

ssaauu  ::  

2 4 3 2 8 2 2 3 4 5 

2 2 5 2 1 2 2 2 3 5 

5 5 5 7 3 4 2 2 2 3 
aa..  DDấấuu  hhiiệệuu  ccầầnn  ttììmm  ;;  SSốố  ccáácc  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa  ddấấuu  hhiiệệuu  
bb..  SSốố  đđơơnn  vvịị  đđiiềềuu  ttrraa  
cc..  SSốố  ccáácc  ggiiáá  ttrrịị  kkhháácc  nnhhaauu  ccủủaa  ddấấuu  hhiiệệuu  
dd..  CCáácc  ggiiáá  ttrrịị  kkhháácc  nnhhaauu  vvàà  ttầầnn  ssốố  ccủủaa  cchhúúnngg  

  
7700..  ĐĐiiềềuu  ttrraa  vvềề  ssựự  ttiiêêuu  tthhụụ  đđiiệệnn  nnăănngg  ((  ttíínnhh  tthheeoo  kkww//hh  ))ccủủaa  2200  ggiiaa  đđììnnhh  ởở  11  ttổổ  ddâânn  pphhốố  ::  

165 85 65 65 70 50 45 100 45 100 

100 100 100 90 53 70 140 41 50 150 
aa..  DDấấuu  hhiiệệuu  ccầầnn  ttììmm  
bb..  SSốố  đđơơnn  vvịị  đđiiềềuu  ttrraa  
cc..  CCáácc  ggiiáá  ttrrịị  kkhháácc  nnhhaauu  vvàà  ttầầnn  ssốố  ccủủaa  cchhúúnngg  

7711..  SSốố  llỗỗii  cchhíínnhh  ttảả  ccủủaa  mmộộtt  bbààii  ttậậpp  llààmm  vvăănn  ccủủaa  5500  hhọọcc  ssiinnhh  đđưượợcc  cchhoo  ddưướớii  đđââyy  ::  

0 1 1 4 5 3 1 2 2 1 

1 2 2 7 3 1 4 1 4 5 

6 4 5 2 3 7 1 1 1 3 

5 2 2 2 4 3 3 4 1 2 

1 1 1 0 3 5 1 2 0 4 
aa..  DDấấuu  hhiiệệuu  ccầầnn  ttììmm  
bb..  CCáácc  ggiiáá  ttrrịị  kkhháácc  nnhhaauu  vvàà  ttầầnn  ssốố  ccủủaa  cchhúúnngg  

  
7722..  ĐĐiiểểmm  11  bbààii  kkiiểểmm  ttrraa  ccủủaa  1100  hhọọcc  ssiinnhh  nnhhưư  ssaauu  ::  44;;  55;;  66;;  66;;  77;;  77;;  77;;  88;;  99;;  1100..  HHããyy  llậậpp  bbảảnngg  

ttầầnn  ssốố  
  
7733..  SSốố  llầầnn  nnhhảảyy  ddââyy  ttrroonngg  11pphhúútt  ccủủaa  11  ssốố  hhọọcc  ssiinnhh  đđưượợcc  gghhii  nnhhưư  ssaauu  ::  

52 60 75 52 84 58 81 67 72 72 

81 58 67 60 72 72 84 58 75 58 

67 84 81 67 75 81 75 81 58 81 
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84 67 72 84 81 72 67 72 67 72 
LLậậpp  bbảảnngg  ttầầnn  ssốố  vvàà  rrúútt  rraa  nnhhậậnn  xxéétt  
  

7744..  MMộộtt  đđơơnn  vvịị  ccôônngg  ttáácc  ccủủaa  2200  nnhhâânn  vviiêênn..  TTuuổổii  nngghhềề  ccủủaa  ccáácc  nnhhâânn  vviiêênn  ((  ttíínnhh  bbằằnngg  nnăămm  ))  

7 3 2 5 20 

5 2 3 15 7 

5 7 8 20 18 

8 15 24 10 12 
LLậậpp  bbảảnngg  ttầầnn  ssốố  ddạạnngg  nnggaanngg  ,,  ddạạnngg  ddọọcc  vvàà  rrúútt  rraa  nnhhậậnn  xxéétt  
  

7755..  NNăămm  11999966,,  ddâânn  ssốố  ccủủaa  55  nnưướớcc  ccóó  ttrrêênn  115500  ttrriiệệuu  ddâânn  nnhhưư  ssaauu  ::  

Trung Quốc An Độ Mỹ Indonesia Braxin 

1232 triệu 945 triệu 269 triệu 200triệu 161 triệu 
HHããyy  vvẽẽ  bbiiểểuu  đđồồ  hhììnnhh  cchhứứ  nnhhậậtt  

7766..  TThhờờii  ggiiaann  ggiiảảii  11  bbààii  ttooáánn  ccủủaa5500  hhọọcc  ssiinnhh  đđưượợcc  gghhii  llạạii  nnhhưư  ssaauu  ::  

3 10 7 8 12 9 6 8 9 6 

4 11 7 8 10 9 5 7 9 6 

8 8 6 6 8 8 11 9 10 10 

7 6 10 5 8 7 8 9 7 9 

5 4 12 5 4 7 9 6 7 6 
aa..  HHããyy  llậậpp  bbảảnngg  ttầầnn  ssốố  
bb..  TTíínnhh  ssốố  ttrruunngg  bbììnnhh  ccộộnngg  ccủủaa  ddấấuu  hhiiệệuu  

  
7777..  KKhhốốii  llưượợnngg  ccủủaa  6600  ggóóii  cchhèè  đđưượợcc  gghhii  llạạii  ttrroonngg  bbảảnngg  ::  

49 50 49 50 47 50 49 51 51 50 

48 49 49 50 50 49 50 51 52 52 

51 48 49 50 50 50 51 50 49 49 

51 50 50 49 50 51 51 51 50 50 

52 52 49 50 50 49 49 51 51 52 

50 48 49 49 51 50 50 51 49 52 
aa..  LLậậpp  bbảảnngg  ttầầnn  ssốố    
bb..  TTíínnhh  ttrruunngg  bbììnnhh  ccộộnngg  ccủủaa  ddấấuu  hhiiệệuu  
cc..  TTíínnhh  MMốốtt  ccủủaa  ddấấuu  hhiiệệuu  

  
7788..  MMộộtt  tthhầầyy  ggiiááoo  tthheeoo  ddõõii  tthhờờii  ggiiaann  llààmm  bbààii  ttậậpp  ((  ttíínnhh  tthheeoo  pphhúútt  ))  ccủủaa  2200  hhọọcc  ssiinnhh  ::  

5 9 7 10 10 9 10 9 12 7 

10 12 15 5 12 10 7 15 9 10 

9 9 10 9 7 12 9 10 12 5 
aa..  DDấấuu  hhiiệệuu  llàà  ggìì??    
bb..  LLậậpp  bbảảnngg  ttầầnn  ssốố  vvàà  nnêêuu  nnhhậậnn  xxéétt  
cc..  TTíínnhh  ttrruunngg  bbììnnhh  ccộộnngg  vvàà  ttììmm  MMốốtt  ccủủaa  ddấấuu  hhiiệệuu    
dd..  VVẽẽ  bbiiểểuu  đđồồ  đđooạạnn  tthhẳẳnngg    
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CCHHƯƯƠƠNNGG  44  ::  BBIIỂỂUU  TTHHỨỨCC  ĐĐẠẠII  SSỐỐ 

7799..  HHọọcc  ssiinnhh  llớớpp  77AA  ccủủaa  11  ttrrưườờnngg  TTHHCCSS  đđưượợcc  pphhâânn  llooạạii  vvềề  ttrrììnnhh  đđộộ  hhọọcc  ttậậpp  nnhhưư  ssaauu  ::  
55%%  llooạạii  ggiiỏỏii  ;;  2255%%  llooạạii  kkhháá  ;;  3300%%  llooạạii  ttrruunngg  bbììnnhh  ;;  4400%%  llooạạii  yyếếuu..  HHããyy  vvẽẽ  bbiiểểuu  đđồồ  hhììnnhh  
qquuạạtt  
  

8800..  SSốố  ccâânn  nnặặnngg  ((  ttíínnhh  ttrròònn  kkgg  ))ccủủaa  2200  hhọọcc  ssiinnhh  đđưượợcc  gghhii  llạạii  nnhhưư  ssaauu  ::  

28 35 29 37 30 35 37 30 35 29 

30 37 35 35 42 28 35 29 37 30 
aa..  DDấấuu  hhiiệệuu  llàà  ggìì  ??  
bb..  LLậậpp  bbảảnngg  ttầầnn  ssốố  vvàà  nnêêuu  nnhhậậnn  xxéétt  
cc..  TTíínnhh  ssốố  ttrruunngg  bbììnnhh  ccộộnngg  vvàà  ttììmm  MMốốtt  
dd..  VVẽẽ  bbiiểểuu  đđồồ  đđooạạnn  tthhẳẳnngg  

  
8811..  MMộộtt  ccửửaa  hhàànngg  bbáánn  ddéépp  gghhii  llạạii  ssốố  ddéépp  đđãã  bbáánn  cchhoo  nnữữ  ggiiớớii  ttrroonngg  11  qquuíí  tthheeoo  ccáácc  ccỡỡ  kkhháácc  

nnhhaauu::  

Cỡ dép (x) 34 35 36 37 38 39 40   
Số dép bán được 

(n) 62 80 124 43 21 13 1 
N = 
344 

aa..  DDấấuu  hhiiệệuu  llàà  ggìì  ??  
bb..  SSốố  nnààoo  ccóó  tthhểể  ““đđạạii  ddiiệệnn  ““  cchhoo  ddấấuu  hhiiệệuu  ??  vvìì  ssaaoo  ??  

  
  

  
    
  
  
  
8822..  TTíínnhh  ggiiáá  ttrrịị  ccuuảả  ccáácc  bbiiểểuu  tthhứứcc  đđạạii  ssốố  ssaauu  ::  
    AA  ==  22xx  ––  33yy  ++  66      ttạạii    xx  ==  --11  ;;  yy  ==  22    
    BB  ==  xx22  ++  55xx  ––  33      ttạạii    xx  ==  --  22    
    CC  ==  xx33  ++  yy22  ––  22xxyy  ++  55      ttạạii    xx  ==  --11  ;;  yy  ==  --33  

          ttạạii    
2

1


y

x
  

8833..  TThhuu  ggọọnn  vvàà  ttììmm  bbậậcc  ;;  hhệệ  ssốố  ccủủaa  ccáácc  đđơơnn  tthhứứcc  ssaauu  ::  

aa..    224 4.3.
2

1
xxx    

bb..     3322 ... yxxyx    

cc..   3225 xyx   

  

dd..      






 2022

5

2
..

3

1
xyyxxy   

ee..   zyxyx 222 10.
3

2









  

ff..     3222 .2 zxyxy   

8844..  CChhoo  hhaaii  đđơơnn  tthhứứcc  ::  
32432

4

3
    ;2 yxByxxA    

aa..  TTíínnhh  ttíícchh  AA..BB  rrồồii  ttììmm  bbậậcc  ccủủaa  ttíícchh  đđóó  
bb..  TTíínnhh  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa  AA..BB  ttạạii  xx  ==  --  11  ;;  yy  ==  11  

8855..  TTíínnhh  PP  ++  QQ  ..  BBiiếếtt  ::  

3yx

5y2x
D





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aa..  xyxyxxyP  2222 5,02   vvàà  
2222

2

3
3 yxxyyxQ    

bb..  
23223 5,13 xyyxyxxP    vvàà  yxxyyxQ 2232 5,05    

cc..  
222 3812 yyxxyP                          vvàà  

2222 3112 yyxxyxQ    

8866..  TTíínnhh  MM  ––  NN  ..  BBiiếếtt  ::  

aa..  
2223 32 xyyxyxM    vvàà  

22322 32 xxyyxyxN    

bb..  5223  xyyxxM       vvàà  32222  xyyxyN     

8877..  TTíínnhh  ttổổnngg  ssaauu  ((  tthhuu  ggọọnn  ))  ::  
aa..  55xx44  ++  ((--33xx22))  ++  44xx33  ++  ((--77xx))  ++  66  ++  22xx  ++  ((--44xx33))  ++  88xx22  ++  ((--33xx44))    
bb..  88  ++  1100xx  ––  66xx22  ––  99xx33  ––  55xx22  ––  1100xx  ––  1122  ++  55xx33    
cc..  1122xxyy22  ––  88xx22yy  ––  33yy22  ++  xx22  ++  yy22  ––  1111xxyy22  ++  33xx22yy  ++  yy22    
dd..  55xx22  ––  44xxyy33  ++  22xx22yy  ++  yy22  ––  xx22  ––  22xx22yy  ++  33xxyy33  ++  yy22    

8888..  CChhoo  hhaaii  đđaa  tthhứứcc  ::  13428)(    ;4323)( 3232  xxxxgxxxxf   

aa..  SSắắpp  xxếếpp  ff((xx))  ;;  gg((xx))  tthheeoo  tthhứứ  ttựự  ggiiảảmm  ddầầnn  ccủủaa  bbậậcc  
bb..  TTíínnhh  hh((xx))  ==  ff((xx))  ++  gg((xx))..  RRồồii  TTíínnhh  hh((--11))  

8899..  TTíínnhh  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa  đđaa  tthhứứcc  ssaauu  kkhhii  tthhuu  ggọọnn  ::  
aa..  44xxyy  ––  22xx22yy  ++  33xxyy22  ––  xxyy  ++  xx22yy      ttạạii  xx  ==  --22  ;;  yy  ==  11  
bb..  xx33  ++  55xx22yy33  ++33xx33yy22  ––  33yy22xx33  ––  55yy33    ttạạii  xx  ==  --11  ;;  yy  ==  --22  

9900..  TTììmm  đđaa  tthhứứcc  MM  ,,  bbiiếếtt  ::    
aa..  MM  ++  33xx22  --66xxyy  ++  xxyy22  ==  44xx22  ––  55xxyy  ++  33xxyy22    
bb..  22xxyy  ++  44yy22  ––  MM  ==  xxyy  ––  xx22  ++33yy22    
  

9911..  VViiếếtt  đđaa  tthhứứcc  ::  22xx55  ++  xx44  ++  33  ––  22xx44  ++  xx33  ––  xx22  tthhàànnhh  ::  
aa..  TTổổnngg  ccủủaa  hhaaii  đđaa  tthhứứcc  bb..  HHiiệệuu  ccủủaa  hhaaii  đđaa  tthhứứcc  

9922..  TThhuu  ggọọnn  vvàà  ssắắpp  xxếếpp  tthheeoo  tthhứứ  ttựự  ggiiảảmm  ddầầnn  ccủủaa  bbiiếếnn..  TTììmm  bbậậcc  vvàà  hhệệ  ssốố  ccaaoo  nnhhấấtt,,  hhệệ  ssốố  ttựự  
ddoo  ccủủaa  ccáácc  đđaa  tthhứứcc  ::  
aa..  33xx  ––  77xx33  ++  55xx22  ––  66xx55  ++  88  ––  1122xx22  ++  44xx55    
bb..  22  ++  33xx22  ++  66xx  ––  33xx33  ––  88xx  ++  22xx33  ––  55xx44  ––  

66xx77    

cc..  xx  ––  44xx33  ++  1122xx33  ––  77xx33  ++  55xx  ++  44xx55  ++  88  
dd..  xx33  ++  xx  ––  22  ++  55xx  ––  xx22  ++  44xx22  ++  55  ––  66xx33    

9933..  CChhoo  hhaaii  đđaa  tthhứứcc  ::  

yyyyyQyyyyyyP  53223223 2   ;2843712   

aa..  TThhuu  ggọọnn  ccáácc  đđaa  tthhứứcc  ttrrêênn  
bb..  TTíínnhh  PP  ++QQ  ;;  PP  ––  QQ  ;;  QQ  ––  PP    

9944..  CChhoo  ccáácc  đđaa  tthhứứcc  ::  
32433442 44242)(; 4142)(; 12)( xxxxxhxxxxxgxxxf      

aa..  TTíínnhh  kk((xx))  ==  ff((xx))  ++  gg((xx))  ––  hh((xx))  
bb..  TTììmm  bbậậcc,,  hhệệ  ssốố  ccaaoo  nnhhấấtt  vvàà  hhệệ  ssốố  ttựự  ddoo  ccủủaa  kk((xx))  

cc..  TTíínnhh  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa  kk((xx))  ttạạii  
2

1
x   

9955..  CChhoo  đđaa  tthhứứcc  ::  ff((xx))  ==  xx22  ++  xx  ––  66    
aa..  TTíínnhh  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa  đđaa  tthhứứcc  ff((xx))  ttạạii  xx  ==  00  ;;  xx  ==  11  ;;  xx  ==  --22  ;;  xx  ==  33  
bb..  CChhứứnngg  ttỏỏ  xx  ==  22  ;;  xx  ==  --33  llàà  nngghhiiệệmm  ccủủaa  ff((xx))  
cc..  CChhoo  gg((xx))  ==  xx..((xx  ––  22))  ..  TTììmm  xx  ssaaoo  cchhoo  ff((xx))  ==  gg((xx))    
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KKHHÁÁII  NNIIỆỆMM  BBIIỂỂUU  TTHHỨỨCC  ĐĐẠẠII  SSỐỐ 

GGIIÁÁ  TTRRỊỊ  CCỦỦAA  BBIIỂỂUU  TTHHỨỨCC  ĐĐẠẠII  SSỐỐ 

9966..  CChhứứnngg  mmiinnhh  ::  
aa..  33((22xx  ––  33))  ––  22((xx  ––  11))  ==  44xx  ––  77    
bb..  55((xx  ++  44))  ––  33((22  ––  xx))  ==  88xx  ++  1144  
cc..  ((xx  ––  22))..((xx  ++  11))  ==  xx22  ++  xx  ––  66    

dd..  ((xx  ––  11))..((xx  ++  11))  ==  xx22  --11    
ee..  ((22xx  ++  11))22  ==  44xx22  ++  44xx  ++  11  

9977..  TTììmm  nngghhiiệệmm  ccủủaa  đđaa  tthhứứcc  ::  
aa..  ff((xx))  ==  22xx  ––  66    
bb..  ff((xx))  ==  55xx  ––  66((xx  ––  11))  
cc..  ff((xx))  ==  33((11  ––  22xx))  ––  ((xx  ––  1122))  
dd..  ff((xx))  ==  33((22xx  ––  88))  ––  22((44xx  ––  99))  
ee..  ff((xx))  ==  xx22  ––  22xx  ++  xx((33  ––  xx))  ++  11  

ff..  
2

5
x

2

1

2

1
xf(x) 








   

gg..  ff((xx))  ==  ((xx  ––  22))((xx  ++  33))  
hh..  ff((xx))  ==  xx22  ++  22xx  

ii..  









4

3
x

2

1
2x)(5f(x)   

jj..  ff((xx))  ==  xx22  ––  66xx  
kk..  ff((xx))  ==  22((xx  ++  11))((xx  ––  11))  
ll..  ff((xx))  ==  xx22  ++  55  
mm..  ff((xx))  ==  ((xx  ––  44))((xx22  ++  11))  

nn..  3xf(x)          

9988..  TTììmm  xx,,  bbiiếếtt  ::  
aa..  1133  ++  xx  ==  1155  
bb..  66  ––  xx  ==  88  
cc..  77  ++  ((55  ++  xx))  ==  --44  
dd..  1111  ––  ((33  ++  xx))  ==  22  
ee..  ((22xx  ––  11))  ––  ((xx  ++  11))  ==  1122  
ff..  ((22xx  ––  77))  ++  ((xx  ––  33))  ==  55  
gg..  ((33xx  ++  22))  ––  22((xx  ––  44))  ==  44  
hh..  66xx  ––  55  ––  ((44xx  ––  1111))  ==  00  

ii..  22((xx  ++  11))  ––  xx  ==  33  
jj..  33((xx  ++  44))  ==  22((xx  ––  55))  ++  1177  
kk..  xx((xx  ––  55))((22xx  ––  33))  ==  00  

ll..  52x3    

mm..  06x4    

nn..  ((xx  ––  22))((xx  ++  33))  ––  ((xx  ++  33))  ==  00  

9999..  CChhứứnngg  ttỏỏ  rrằằnngg  ccáácc  đđaa  tthhứứcc  ssaauu  kkhhôônngg  ccóó  nngghhiiệệmm  ::  
aa..  ff((xx))  ==  xx22  ++  33  
bb..  ff((xx))  ==  ((xx  ++  11))((xx  ++  11))  ++  22  

cc..  ff((xx))  ==  xx22  ––  22xx  ++  22  
dd..    

  
  
  
  
  

110000..  VViiếếtt  bbiiểểuu  tthhứứcc  đđạạii  ssốố  đđểể  ddiiễễnn  đđạạtt  ccáácc  ýý  ssaauu  ::  
aa..  TTổổnngg  ccủủaa  aa  vvàà  bb  llậậpp  pphhưươơnngg  
bb..  TTổổnngg  ccáácc  llậậpp  pphhưươơnngg  ccủủaa  aa  vvàà  bb  
cc..          LLậậpp  pphhưươơnngg  ccủủaa  ttổổnngg  aa  vvàà  bb  
dd..  TTổổnngg  ccủủaa  aa  bbììnnhh  pphhưươơnngg  vvàà  bb  llậậpp  pphhưươơnngg    
ee..  HHiiệệuu  ccáácc  llậậpp  pphhưươơnngg  ccủủaa  aa  vvàà  bb  
ff..        LLậậpp  pphhưươơnngg  ccủủaa  hhiiệệuu  aa  vvàà  bb  

110011..  SSửử  ddụụnngg  ccáácc  tthhuuậậtt  nnggữữ  đđãã  hhọọcc  đđểể  đđọọcc  ccáácc  bbiiểểuu  tthhứứcc  ssaauu  ::  
aa..  xx22  ++  88  
bb..  99xx33    
cc..        ((xx  ––  11))((xx  ++  11))  

dd..  xx33  ––  11  
ee..  55  ::  xx22    
ff..  ((xx  ++  88))((xx  ––  22))  

  
  

  
  

  13xf(x) 
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ĐĐƠƠNN  TTHHỨỨCC 

110022..  TTíínnhh  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa  bbiiểểuu  tthhứứcc  ::  

aa..  44xx22  ++  22xx  ––  11      ttạạii  1x    ;;  ttạạii  
2

1
x        

bb..  99xx22  ++  33xx  ––  11      ttạạii  1x ;;  ttạạii  
3

1
x   

cc..  44xx22  ++  66xx  ––  88      ttạạii  3x     ;;  ttạạii  2x   ;;  
2

1
x   

dd..  xxyy22  ++  xx22yy      ttạạii   1x  vvàà  
2

1
y    

ee..  xx  ––  22yy22  ++  zz33      ttạạii    xx  ==  44  ;;  yy  ==  --11  ;;  zz  ==  --11  
ff..        ((xx22yy  ––  22xx  ––  22zz))xxyy  ttạạii  xx  ==  11  ;;  yy  ==  --11  ;;  zz  ==  33  

gg..  ((xx22yy  ––  22xx  ––  22zz))xxyy  ttạạii  3;4;
2

1
 zyx   

110033..  MMộộtt  mmảảnnhh  vvưườờnn  hhììnnhh  cchhữữ  nnhhậậtt  ccóó  cchhiiềềuu  ddààii  bbằằnngg  xx((mm)),,  cchhiiềềuu  rrộộnngg  bbằằnngg  yy  ((mm))                                        
((  vvớớii  xx,,  yy  >>  00))..  NNggưườờii  ttaa  mmởở  mmộộtt  llốốii  đđii  xxuunngg  qquuaannhh  vvưườờnn  rrộộnngg  22mm  

aa..  VViiếếtt  bbiiểểuu  tthhứứcc  ttíínnhh  ddiiệệnn  ttíícchh  ccủủaa  pphhầầnn  đđấấtt  ccòònn  llạạii  
bb..  TTíínnhh  ddiiệệnn  ttíícchh  kkhhuu  đđấấtt  ttrrồồnngg  ttrrọọtt  bbiiếếtt  xx  ==  1166mm,,  yy  ==  1122mm  

  
  

  
110044..  TTrroonngg  ccáácc  bbiiểểuu  tthhứứcc  ssaauu  ,,  bbiiểểuu  tthhứứcc  nnààoo  llàà  đđơơnn  tthhứứcc  ::  

yxzxyx 4;   6.8;   ;   
8

9


110055..  CChhoo  hhaaii  cchhữữ  ssốố  xx,,  yy  ..  hhããyy  llậậpp  hhaaii  bbiiểểuu  tthhứứcc  đđạạii  ssốố  ,,  ttrroonngg  đđóó    
aa..  MMộộtt  bbiiểểuu  tthhứứcc  llàà  đđơơnn  ccòònn  mmộộtt  bbiiểểuu  kkhhôônngg  pphhảảii  llàà  đđơơnn  tthhứứcc  
bb..  CCảả  hhaaii  llàà  đđơơnn  tthhứứcc  tthhuu  ggọọnn  vvàà  ttrroonngg  đđóó  mmộộtt  đđơơnn  tthhứứcc  bbậậcc  88  vvàà  mmộộtt  đđơơnn  tthhứứcc  bbậậcc  99  

110066..  CChhoo  đđơơnn  tthhứứcc  33xxyy22zz33((--22xxyy44))  ..  TThhuu  ggọọnn  đđơơnn  tthhứứcc  vvàà  cchhỉỉ  rraa  hhệệ  ssốố  ,,  bbậậcc  ccủủaa  đđơơnn  tthhứứcc  đđóó  

110077..  CChhoo  hhaaii  đđơơnn  tthhứứcc  ba2

3

2
  vvàà  cab2

2

3
..  TTíínnhh  ttíícchh  ccủủaa  hhaaii  đđơơnn  tthhứứcc  vvàà  cchhỉỉ  rraa  hhệệ  ssốố,,  bbậậcc    

110088..  CChhoo  hhaaii  đđơơnn  tthhứứcc  ––xx88yy88zz99  vvàà  66xxyy33  ..  TTíínnhh  ttíícchh  ccủủaa  hhaaii  đđơơnn  tthhứứcc  vvàà  cchhỉỉ  rraa  hhệệ  ssốố,,  bbậậcc  
110099..  TThhuu  ggọọnn  ccáácc  đđơơnn  tthhứứcc  rrồồii  cchhỉỉ  rraa  hhệệ  ssốố  vvàà  bbậậcc  ccủủaa  đđơơnn  tthhứứcc  đđóó  ::  

aa..    zy9x.y8x6x. 232   

bb..   63246 2xz.zy
4

1
.yz2x 








   

111100..  TTrroonngg  ccáácc  bbiiểểuu  tthhứứcc  ssaauu  ,,  bbiiểểuu  tthhứứcc  nnààoo  llàà  đđơơnn  tthhứứcc  ::  

29 38;   2.3;  ;   
11

6
yxxzxyy 

111111..  CChhoo  33  cchhữữ  ssốố  xx,,  yy,,  zz    
aa..  LLậậpp  hhaaii  bbiiểểuu  tthhứứcc  đđạạii  ssốố,,  ttrroonngg  đđóó  mmộộtt  bbiiểểuu  tthhứứcc  llàà  mmộộtt  đđơơnn  tthhứứcc  ccòònn  mmộộtt  đđơơnn  tthhứứcc  

kkhhôônngg  pphhảảii  llàà  đđơơnn  tthhứứcc  
bb..  HHããyy  llậậpp  hhaaii  đđơơnn  tthhứứcc  tthhuu  ggọọnn,,  ttrroonngg  đđóó  mmộộtt  llàà  đđơơnn  tthhứứcc  bbaa776655cc  88,,  ccòònn  mmộộtt  llàà  đđơơnn  

tthhứứcc  bbậậcc  99    
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ĐĐƠƠNN  TTHHỨỨCC  ĐĐỒỒNNGG  DDẠẠNNGG 

111122..  CChhoo  bbiiếếtt  pphhầầnn  hhệệ  ssốố  vvàà  pphhầầnn  bbiiếếnn  ccủủaa  ccáácc  đđơơnn  tthhứứcc  ssaauu    
rrồồii  ttíínnhh  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa  cchhúúnngg  ttạạii  aa  ==  11;;  bb  ==  22;;  cc  ==  --11  
aa..  55,,88aa22bbcc88    bb..  00,,112222aabbcc1111    

111133..  TTíínnhh  ttíícchh  ccủủaa  hhaaii  đđơơnn  tthhứứcc  vvàà  xxáácc  đđịịnnhh  hhệệ  ssốố,,  bbậậcc  ccủủaa  đđơơnn  tthhứứcc  tthhuu  đđưượợcc  

aa..  
632

2

5
cba   vvàà  

962 da   bb..  
442 xy   vvàà  

986

4

3
zyx   

111144..  TThhuu  ggọọnn  ccáácc  đđơơnn  tthhứứcc  rrồồii  ttììmm  hhệệ  ssốố  vvàà  bbậậcc  ccủủaa  cchhúúnngg  ::  

aa..    84322 3.2..x zyxzxyy    

bb..   232423 12.
4

1
.

3

2
xyzzxyzyx 









111155..  TTíínnhh  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa  đđơơnn  tthhứứcc  ssaauu  ::  

aa..  
328 zxy     vvớớii  xx  ==  33  ;;  yy  ==  22  ;;  zz  ==  --11  

bb..  
42

5

2
yx   vvớớii  xx  ==  55  ;;  yy  ==  --11  

cc..        yx2

81

1
   vvớớii  xx  ==  --33  ;;  yy  ==  88  

  
  

  
111166..  TTrroonngg  ccáácc  đđơơnn  tthhứứcc  ssaauu  đđââyy,,  hhããyy  cchhỉỉ  rraa  đđơơnn  tthhứứcc  đđồồnngg  ddạạnngg  vvớớii  đđơơnn  tthhứứcc  66aabb66    

aabab
ab

ab  66

6

6 ;   
4

1
;   

2
;     

111177..  TThhựựcc  hhiiệệnn  pphhéépp  ttíínnhh  ::  

aa..  
22

2

3
3 xyxy    

bb..  
3434 2

2

1
yxyx    

cc..        
323232

3

2

3

1
3 yxyxyx    

dd..  xxyxyxxyx 3.2.43.56 234    

111188..  TTíínnhh  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa  bbiiểểuu  tthhứứcc  22aabbcc  ––  33aa33cc  ++  88  ttạạii  aa  ==  11  ;;  bb  ==  
2

3
  

111199..  CChhoo  bbiiểểuu  tthhứứcc  ::  yxyxxyx
3

1
.4

3

2
2.3 22    

aa..  RRúútt  ggọọnn  bbiiểểuu  tthhứứcc  

bb..  TTíínnhh  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa  bbiiểểuu  tthhứứcc  kkhhii  xx  ==  --22  ;;  yy  ==  
8

1
  

112200..  HHããyy  ssắắpp  xxếếpp  ccáácc  đđơơnn  tthhứứcc  ssaauu  tthhàànnhh  nnhhóómm  ccáácc  đđơơnn  tthhứứcc  đđồồnngg  ddạạnngg  vvớớii  nnhhaauu  ::  

zyxzyxyzxzyxyzx 2323222322

4

3
;   4;   

5

7
;   6;   6    

112211..  CCáácc  ccặặpp  đđơơnn  tthhứứcc  ssaauu  ccóó  đđồồnngg  ddạạnngg  hhaayy  kkhhôônngg  ??  

aa..  
8

2

1
4 x   vvàà  yx825,0   bb..  

2411 zxy   vvàà  zxy4

8

7
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cc..        zyx 48

8

11
  vvàà  zyx 489   

dd..  
323 zxy   vvàà  

62

5

3
zxy   

112222..  TThhựựcc  hhiiệệnn  pphhéépp  ttíínnhh  ::  

aa..  
222 75,06 xxx    

bb..  
222

4

3
25,08 xyxyxy    

cc..        
32323232

3

2
48,1

3

1
15,1 zxyzxyzxyzxy    

112233..  CChhoo  bbiiểểuu  tthhứứcc  ::  yxyxyxyx 2222

6

1

3

2
6    

aa..  RRúútt  ggọọnn  bbiiểểuu  tthhứứcc  

bb..  TTíínnhh  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa  bbiiểểuu  tthhứứcc  vvớớii  2;
3

1
 yx   

112244..  ĐĐiiềềnn  vvààoo  cchhỗỗ  ttrrốốnngg  ::    

aa..  
22 6......4 xx    

bb..  
3232 69...... yxyx    

cc..        
2323 9............ yzxyzx    

  
  

112255..  TThhuu  ggọọnn  đđaa  tthhứứcc  ssaauu  vvàà  cchhoo  bbiiếếtt  bbậậcc  ccủủaa  đđaa  tthhứứcc  ::    

aa..  zyxzyxzxyzyxA 2323223 25,16
2

1
4    

bb..  
2222222 52528 yxxyyxxyxB    

cc..        
22272222222 525

3

2
zyxyyxzyxyxC    

112266..  TThhuu  ggọọnn    vvàà  ttììmm  bbậậcc  ccủủaa  đđaa  tthhứứcc  ::  
45254 613336 xxyxxxP      

112277..  TTíínnhh  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa  đđaa  tthhứứcc  ssaauu  ::  

aa..  
2222 1085 yxxyyx      ttạạii  xx  ==  --11  ;;  yy  ==  --33  

bb..  
88232 2 yxxyyx    ttạạii  xx  ==  --11  ;;  yy  ==  11  

112288..  TTììmm  bbậậcc  ccủủaa  đđaa  tthhứứcc  ::  

aa..  
452254 293832 xxyxxxA    

bb..  yxxyyxxyyxB 222225 72734    

112299..  TTíínnhh  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa  đđaa  tthhứứcc  ssaauu  ::  
aa..  AA  ==  xx22yy  ++  33xxyy22  ––  55xx22yy22  ++  88xxyy  ttạạii  xx  ==  --11  ;;  yy  ==  22  
bb..  BB  ==  44xx33  ++  xx22yy  ––  xx44yy44  ++  xxyy  ++  1111  ttạạii  xx  ==  11  ;;  yy  ==  --11  

113300..  TThhuu  ggọọnn  đđaa  tthhứứcc  ::  

aa..  
222222 222

2

1
xyzzxyyzxxyzzxyyzxA    
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ĐĐAA  TTHHỨỨCC  MMỘỘTT  BBIIẾẾNN 

bb..  
2222222222 5

2

1

3

1
yxzyyxzyyxB    

  
  

  

113311..  TTíínnhh  ttổổnngg  ccủủaa  hhaaii  đđaa  tthhứứcc  ::  xyxyyxP  22 66   vvàà  yxyxyQ  247   

113322..  TTíínnhh  hhiiệệuu  ccủủaa  hhaaii  đđaa  tthhứứcc  ::  
2232 6xyyxyxP    vvàà  892 22  yxxyQ   

113333..  CChhoo  hhaaii  đđaa  tthhứứcc  ::  xxxQxxxP 3;   228 3423    

aa..  TTíínnhh  PP  ++  QQ  
bb..  TTíínnhh  PP  ––  QQ  
cc..        TTììnnhh  QQ  ––  PP  

113344..  TTììmm  đđaa  tthhứứcc  AA  bbiiếếtt  ::  

aa..    yxyxyxA 22222 328    

bb..    xyyxyxxyA  222 222   

113355..  CChhoo  hhaaii  bbiiểểuu  tthhứứcc  ssaauu  ::  

xyyxQP 352 22    

xyyxQP 222    

TTììmm  hhaaii  đđaa  tthhứứcc  PP,,  QQ  tthhỏỏaa  mmããnn  hhaaii  bbiiểểuu  tthhứứcc  ttrrêênn  

113366..  CChhoo  hhaaii  đđaa  tthhứứcc  ::  235;   5833 223  xxQxxxP   

aa..  TTíínnhh  PP  ++  QQ  
bb..  TTíínnhh  PP  ––  QQ  
cc..        TTíínnhh  QQ  ––  PP    

113377..  CChhoo  hhaaii  đđaa  tthhứứcc  ::  
22322 8;   792 xyyxQyxyyxP    

aa..  TTíínnhh  PP  ++  QQ  
bb..  TTíínnhh  PP  ––  QQ  
cc..        TTíínnhh  QQ  ––  PP  

113388..  TTììmm  đđaa  tthhứứcc  AA  bbiiếếtt  ::  

aa..    222222 25622 yxyxyxA    

bb..    xyyxyxxyA  2222 8232   

113399..  TTììmm  hhaaii  đđaa  tthhứứcc  PP,,  QQ  ..  BBiiếếtt  cchhúúnngg  tthhỏỏaa  hhaaii  bbiiểểuu  tthhứứcc  ssaauu  ::    
2222 362 yxxyyxQP    

2222 32 yxxyyxQP    

  
  

  
114400..  CChhoo  đđaa  tthhứứcc  AA((xx))  ==  xx22  ––  88xx  ++  1199  

aa..  TTììmm  bbậậcc  ccủủaa  đđaa  tthhứứcc  
bb..  TTíínnhh  AA((44))  ;;  AA((--11))  

114411..  HHããyy  ssắắpp  xxếếpp  ccáácc  hhạạnngg  ttửử  ccủủaa  đđaa  tthhứứcc  ssaauu  ::  
aa..  PP((xx))  ==  77  ++  xx33  ++99xx  ––  2277xx22    
bb..  QQ((xx))  ==  22  ––  33xx22  ++  xx44  ––  66xx33  ++  99xx  ++  33xx33  ––  xx  ––  77    
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114422..  CChhoo  đđaa  tthhứứcc  ::  QQ((xx))  ==  22xx55  ––  33xx22  ––  33  ++  xx44  ––  22  ++  66xx33  ++  88xx  ––  66xx33  ++  55  ––  22xx55    
aa..  SSắắpp  xxếếpp  ccáácc  hhạạnngg  ttửử  ccủủaa  QQ((xx))  tthheeoo  llũũyy  tthhừừaa  ggiiảảmm  ccủủaa  bbiiếếnn  
bb..  VViiếếtt  đđaa  tthhứứcc  QQ((xx))  đđầầyy  đđủủ  ttừừ  llũũyy  tthhừừaa  bbậậcc  ccaaoo  nnhhấấtt  đđếếnn  llũũyy  tthhừừaa  bbậậcc  00  
cc..        CChhỉỉ  rraa  ccáácc  hhệệ  ssốố  ccủủaa  QQ((xx))  
dd..  TTíínnhh  QQ((--22))  ;;  QQ((11))  

114433..  CChhoo  đđaa  tthhứứcc  ::  QQ((xx))  ==  xx33  ++  22xx44  ––  66xx22  ++  99  ––  55xx33  ++  xx33  ++  1111  
aa..  SSắắpp  xxếếpp  ccáácc  hhạạnngg  ttửử  ccủủaa  QQ((xx))  tthheeoo  llũũyy  tthhừừaa  ggiiảảmm  ccủủaa  bbiiếếnn  
bb..  VViiếếtt  đđaa  tthhứứcc  QQ((xx))  đđầầyy  đđủủ  ttừừ  llũũyy  tthhừừaa  bbậậcc  ccaaoo  nnhhấấtt  đđếếnn  llũũyy  tthhừừaa  bbậậcc  00  
cc..        CChhỉỉ  rraa  ccáácc  hhệệ  ssốố  ccủủaa  QQ((xx))  
dd..  TTíínnhh  QQ((--33))  ;;  QQ((22))  

114444..  CChhoo  đđaa  tthhứứcc  ::  PP((xx))  ==  44xx22  ++  xx44  ––  xx22  ++  5500  ++  22xx33  ++  66xx  ––  22xx33  ++  22xx  ++  44  
aa..  SSắắpp  xxếếpp  ccáácc  hhạạnngg  ttửử  ccủủaa  QQ((xx))  tthheeoo  llũũyy  tthhừừaa  ggiiảảmm  ccủủaa  bbiiếếnn  
bb..  VViiếếtt  đđaa  tthhứứcc  QQ((xx))  đđầầyy  đđủủ  ttừừ  llũũyy  tthhừừaa  bbậậcc  ccaaoo  nnhhấấtt  đđếếnn  llũũyy  tthhừừaa  bbậậcc  00  
cc..        CChhỉỉ  rraa  ccáácc  hhệệ  ssốố  ccủủaa  QQ((xx))  
dd..  TTíínnhh  QQ((--22))  ;;  QQ((11))  

114455..  CChhoo  đđaa  tthhứứcc  ::  QQ((xx))  ==  88  ++  33xx  ––  xx22  ++  99xx33  ––  33xx  ––  xx22  ––  xx33  ––  66    
aa..  SSắắpp  xxếếpp  ccáácc  hhạạnngg  ttửử  ccủủaa  QQ((xx))  tthheeoo  llũũyy  tthhừừaa  ggiiảảmm  ccủủaa  bbiiếếnn  
bb..  VViiếếtt  đđaa  tthhứứcc  QQ((xx))  đđầầyy  đđủủ  ttừừ  llũũyy  tthhừừaa  bbậậcc  ccaaoo  nnhhấấtt  đđếếnn  llũũyy  tthhừừaa  bbậậcc  00  
cc..        CChhỉỉ  rraa  ccáácc  hhệệ  ssốố  ccủủaa  QQ((xx))  
dd..  TTíínnhh  QQ((--44))  ;;  QQ((33))  

114466..  CChhoo  đđaa  tthhứứcc  ::  RR  ==  ––  44xxyy  ++  xx22  ++  22yy22    
aa..  SSắắpp  xxếếpp  RR((xx))  tthheeoo  tthhứứ  ttựự  llũũyy  tthhừừaa  ggiiảảmm  ..  CChhỉỉ  rraa  hhệệ  ssốố  ccủủaa  RR((xx))..  TTíínnhh  RR((33))  
bb..  SSắắpp  xxếếpp  RR((yy))  tthheeoo  tthhứứ  ttựự  llũũyy  tthhừừaa  ggiiảảmm  ..  CChhỉỉ  rraa  hhệệ  ssốố  ccủủaa  RR((yy))..  TTíínnhh  RR((33))  

  
  
  

  
114477..  CChhoo  hhaaii  đđaa  tthhứứcc  ::  PP((xx))  ==  xx33  ––  55xx22  ––  22xx      vvàà      QQ((xx))  ==  xx33  ++  xx  ––  11    

HHããyy  ttíínnhh  PP((xx))  ++  QQ((xx))  ;;  PP((xx))  ––  QQ((xx))  ;;  QQ((xx))  ––  PP((xx))  
114488..  CChhoo  hhaaii  đđaa  tthhứứcc  ::  ff((xx))  ==  22xx44  ++  55xx33  ––  xx  ++  88      vvàà    gg((xx))  ==  xx44  ––  xx22  ++  33xx  ++  99  ..  TTììmm  đđaa  tthhứứcc  

hh((xx))  ::  
aa..  ff((xx))  ––  hh((xx))  ==  gg((xx))  
bb..  hh((xx))  ––  gg((xx))  ==  ff((xx))  

114499..  TTììmm  hhaaii  đđaa  tthhứứcc  ff((xx))  vvàà  gg((xx))  tthhảảoo  mmããnn  bbiiểểuu  tthhứứcc  ssaauu  ::    
ff((xx))  ++  gg((xx))  ==  22xx44  ++  55xx22  ––  33xx  
ff((xx))  ––  gg((xx))  ==  xx44  ––  xx22  ++  22xx  

115500..  CChhoo  hhaaii  đđaa  tthhứứcc  ::  PP((xx))  ==  55xx33  ––  1133xx  ++  1100    vvàà    QQ((xx))  ==xx22  ++  66xx  ––  11    
HHããyy  ttíínnhh  PP((xx))  ++  QQ((xx))  ;;  PP((xx))  ––  QQ((xx))  ;;  QQ((xx))  ––  PP((xx))  

115511..  CChhoo  hhaaii  đđaa  tthhứứcc  ::  PP((xx))  ==  88xx33  ––  xx  ++  22    vvàà  QQ((xx))  ==  xx22  ++  66xx  ––  33    
HHããyy  ttíínnhh  PP((xx))  ++  QQ((xx))  ;;  PP((xx))  ––  QQ((xx))  ;;  QQ((xx))  ––  PP((xx))  

115522..  CChhoo  hhaaii  đđaa  tthhứứcc  ::  ff((xx))  ==  33xx44  ––  66xx33  ––  22xx  ++  77    vvàà    gg((xx))  ==  22xx44  ++  33xx22  ––  xx  ––  55  ..  TTììmm  đđaa  tthhứứcc  
hh((xx))  ::  
aa..  ff((xx))  ––  hh((xx))  ==  gg((xx))  bb..  hh((xx))  ––  gg((xx))  ==  ff((xx))  

115533..  TTììmm  hhaaii  đđaa  tthhứứcc  ff((xx))  vvàà  gg((xx))  tthhỏỏaa  mmããnn  hhaaii  bbiiểểuu  tthhứứcc  ssaauu  ::  
22ff((xx))  ++  gg((xx))  ==  xx33  ++  66xx22  ++  33xx44    
ff((xx))  ––  gg((xx))  ==  22xx33  ––  xx22  ++  33xx44      
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NNGGHHIIỆỆMM  CCỦỦAA  ĐĐAA  TTHHỨỨCC  MMỘỘTT  BBIIẾẾNN 

BBIIỂỂUU  TTHHỨỨCC  ĐĐẠẠII  SSỐỐ 

115544..  TTíínnhh  ff((xx))  ––  gg((xx))  ++  hh((xx))..  BBiiếếtt  ::  
ff((xx))  ==  xx55  ––  22xx33  ++  xx  ++  33  
gg((xx))  ==  22xx44  ––  33xx22  ––  xx  ++  11  
hh((xx))  ==  22xx44  ––  11    

  
  

115555..  CChhoo  đđaa  tthhứứcc  QQ((xx))  ==  xx33  ––  99xx..  KKiiểểmm  nngghhiiệệmm  rrằằnngg    đđaa  tthhứứcc  ccóó  33  nngghhiiệệmm  ::  xx  ==  --33;;  xx  ==  00;;  xx  
==  33  

115566..  TTììmm  nngghhiiệệmm  ccủủaa  đđaa  tthhứứcc    
aa..  ff((xx))  ==  22xx  ++  33  
bb..  gg((xx))  ==  33xx22  ––  77xx  ++  44  

115577..  CChhứứnngg  mmiinnhh  rrằằnngg  ::  đđaa  tthhứứcc  ff((xx))  ==  xx22  ++  22  kkhhôônngg  ccóó  nngghhiiệệmm  
115588..  CChhứứnngg  mmiinnhh  rrằằnngg  ::  nnếếuu  aa++  bb  ++  cc  ==  00  tthhìì  xx  ==  11  llàà  nngghhiiệệmm  ccủủaa  đđaa  tthhứứcc  ff((xx))  ==  aaxx22  ++  bbxx  ++  cc        
115599..  CChhoo  đđaa  tthhứứcc  QQ((xx))  ==  xx22  ––  88xx  ++  77..  KKiiểểmm  nngghhiiệệmm  rrằằnngg  đđaa  tthhứứcc  QQ((xx))  ccóó  22  nngghhiiệệmm  xx  ==  11;;  xx  

==  77  
116600..  TTììmm  nngghhiiệệmm  ccủủaa  đđaa  tthhứứcc  ::  

aa..  xx  ++  88  
bb..  33xx  ––  77    
cc..        ((xx  ––  22))((22xx  ++  88))  

dd..  ((33xx  ––  99))((22xx  ++  55))  
ee..  ((xx  ––  33))((xx22  ++  11))  
ff..        ((xx22  ++  22))((xx22  ––  33))  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

116611..  VViiếếtt  bbiiểểuu  tthhứứcc  đđạạii  ssốố  đđểể  ddiiễễnn  đđạạtt  ccáácc  ýý  ssaauu  ::  
aa..  MMộộtt  ssốố  kkhhii  cchhiiaa  cchhoo  55  đđưượợcc  tthhưươơnngg  llàà  aa  vvàà  ddưư  11..  TTổổnngg  ccủủaa  ssốố  đđóó  vvớớii  22  tthhìì  cchhiiaa  cchhoo  

66  đđưượợcc  tthhưươơnngg  llàà  bb  vvàà  ddưư  22  
bb..  MMộộtt  ssốố  kkhhii  cchhiiaa  cchhoo  88  đđưượợcc  tthhưươơnngg  llàà  aa  vvàà  ddưư  55..  HHiiệệuu  ccủủaa  ssốố  đđóó  vvớớii  99  tthhìì  cchhiiaa  cchhoo  

1111  đđưượợcc  tthhưươơnngg  llàà  bb  vvàà  ddưư  33  
cc..        TTíícchh  ccủủaa  33  ssốố  nngguuyyêênn  lliiêênn  ttiiếếpp  
dd..  TTổổnngg  ccáácc  bbììnnhh  pphhưươơnngg  ccủủaa  22  ssốố  ttựự  nnhhiiêênn  llẻẻ  
ee..  TThhưươơnngg  ccủủaa  hhaaii  ssốố  nngguuyyêênn,,  ttrroonngg  đđóó  ccóó  mmộộtt  ssốố  cchhiiaa  cchhoo  33  ddưư  11,,  mmộộtt  ssốố  cchhiiaa  33  ddưư  22  
ff..        LLũũyy  tthhừừaa  bbậậcc  nn  ccủủaa  ttổổnngg  hhaaii  ssốố  aa  vvàà  bb  
gg..  TTổổnngg  ccủủaa  xx  vvàà  yy  
hh..  HHiiệệuu  ccủủaa  55  llầầnn  xx  vvàà  33  llầầnn  yy  
ii..        HHiiệệuu  ccủủaa  aa  vvàà  bb  bbììnnhh  pphhưươơnngg    
jj..        TTíícchh  ccủủaa  ttổổnngg  xx  vvàà  yy  vvớớii  hhiiệệuu  ccủủaa  xx  vvàà  yy  
kk..  TTổổnngg  ccáácc  llậậpp  pphhưươơnngg  ccủủaa  aa  vvàà  bb  
ll..        LLậậpp  pphhưươơnngg  ccủủaa  ttổổnngg  aa  vvàà  bb  
mm..  TThhưươơnngg  ccủủaa  bbììnnhh  pphhưươơnngg  ccủủaa  hhiiệệuu  xx  vvàà  yy  vvớớii  hhiiệệuu  ccáácc  bbììnnhh  pphhưươơnngg  ccủủaa  xx  vvàà  yy  
nn..  TTổổnngg  ccủủaa  bbììnnhh  pphhưươơnngg  ccủủaa  aa  vvàà  33  llầầnn  bbììnnhh  pphhưươơnngg  ccủủaa  bb  
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GGIIÁÁ  TTRRỊỊ  CCỦỦAA  BBIIỂỂUU  TTHHỨỨCC 

oo..  LLũũyy  tthhừừaa  bbậậcc  44  ccủủaa  tthhưươơnngg  ccủủaa  bbììnnhh  pphhưươơnngg  ccủủaa  ttíícchh  hhaaii  ssốố  xx,,  yy  vvớớii  ttổổnngg  ccáácc  llậậpp  
pphhưươơnngg  ccủủaa  xx  ,,yy    

116622..  DDùùnngg  ccáácc  tthhuuậậtt  nnggữữ  đđãã  hhọọcc  đđểể  ddiiễễnn  đđạạtt  bbằằnngg  llờờii  nnhhữữnngg  bbiiểểuu  tthhứứcc  ssaauu  ::  
aa..  55  ––  xx  
bb..  --44xx33    
cc..        ((xx  ++  yy))22    

dd..  ((xx  ––  yy))((xx  ++  yy))  
ee..  33xx22  ..  ((xx33  ++  yy33))  

116633..  CChhoo  ccáácc  bbiiểểuu  tthhứứcc  đđạạii  ssốố  ::  

aa..  
5

1
43 2  xx   

bb..  

2

1
x

x
  

cc..        y
b

x
a

11
         ((aa,,  bb  llàà  hhằằnngg  ssốố))  

dd..  
1

13





x

x
  

ee..  
  

xx

xx




22

215
  

ff..  
1

12
2

2





x

x
  

gg..  
xy

xyx 22 
  

hh..  
  21

543 2





yx

xx
  

  

  TTrroonngg  ccáácc  bbiiểểuu  tthhứứcc  ttrrêênn  ,,  bbiiểểuu  tthhứứcc  nnààoo  nngguuyyêênn  ??  bbiiểểuu  tthhứứcc  nnààoo  pphhâânn  ??  

  TTììmm  ggiiáá  ttrrịị  kkhhôônngg  tthhíícchh  hhợợpp  ccủủaa  ccáácc  bbiiếếnn  ttrroonngg  ccáácc  bbiiểểuu  tthhứứcc  ttrrêênn  
    
  
  
  

  
  
116644..  TTíínnhh  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa  bbiiểểuu  tthhứứcc  ::    

aa..  
13

352 2





x

xx
                llầầnn  llưượợtt  ttạạii  

3

1
;

3

1
;

2

1
 xxx   

bb..  
).(3

5,032 22

yx

xyyx




  ttạạii  

2

1
;

2

1
 yx   

116655..  TTíínnhh  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa  bbiiểểuu  tthhứứcc  ::  

aa..  1342 2  aaa   llầầnn  llưượợtt  ttạạii  2;
3

2
 aa       

bb..  
22 632 yxyx      ttạạii  

3

2
;

2

1
 yx   

116666..  TTíínnhh  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa  bbiiểểuu  tthhứứcc  ::    

aa..  
ba

ba

3

23




    vvớớii  

3

10


b

a
  

bb..  
33

4

5

8










a

ba

b

a
  vvớớii  3 ba     vvàà  4;5  bb   
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116677..  TTíínnhh  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa  bbiiểểuu  tthhứứcc  ::  
22

22

310

35

yx

yx
A




       vvớớii  

53

yx
   

116688..  TTììmm  ggiiáá  ttrrịị  nnhhỏỏ  nnhhấấtt  ccủủaa  ccáácc  bbiiểểuu  tthhứứcc  ::  

aa..   22x   

bb..    112
2
x   

  

cc..          312
4
x   

dd..    129
42  yx   

116699..  TTììmm  ggiiáá  ttrrịị  llớớnn  nnhhấấtt  ccủủaa  ccáácc  bbiiểểuu  tthhứứcc  ::  

aa..  
2x   bb..  52 2  x   cc..            

43 x   

dd..  
2

1
2 x

  

ee..  
52

1
2 x

  

ff..  
  41

8
2
x

  

117700..  TTììmm  GGTTNNNN  ccủủaa  ccáácc  bbiiểểuu  tthhứứcc  ssaauu  ::    10
5

1
2

2

2









 yxC   

117711..  TTììmm  GGTTLLNN  ccủủaa  ccáácc  bbiiểểuu  tthhứứcc  ssaauu  ::  
  532

4
2



x

D   

117722..  CChhoo  0;; zyx   vvàà  0 zyx ..  TTíínnhh  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa  bbiiểểuu  tthhứứcc  ::  





























z

y

y

x

x

z
A 111     

117733..  TTììmm  GGTTNNNN  ::  

aa..      513
22
 yx   

bb..  13 22  yxx   

cc..          100100
2
 yxx   

117744..  TTììmm  GGTTLLNN  ::    

aa..   42 2510  y   

bb..     22
54125  yx   

117755..  TTììmm  ggiiáá  ttrrịị  nngguuyyêênn  ccủủaa  xx  đđểể  bbiiểểuu  tthhứứcc  ::  

aa..  
x

x
A

73 
     ccóó  GGTTNNNN  

bb..  
x

B



9

3
      ccóó  GGTTLLNN  

cc..        
3

8






x

x
C       ccóó  GGTTNNNN  

117766..  CChhoo  bbiiểểuu  tthhứứcc  ::  
2

5






x

x
E ..  TTììmm  ccáácc  ggiiáá  ttrrịị  nngguuyyêênn  ccủủaa  xx  đđểể  ::  

aa..  EE  ccóó  ggiiáá  ttrrịị  nngguuyyêênn  
bb..  EE  ccóó  GGTTNNNN  
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117777..  TThhuu  ggọọnn  ccáácc  đđơơnn  tthhứứcc  ssaauu  rrồồii  cchhoo  bbiiếếtt  hhệệ  ssốố,,  pphhầầnn  bbiiếếnn  vvàà  bbậậcc  ccủủaa  mmỗỗii  đđơơnn  tthhứứcc  ::  

aa..  
















 xyxyyx

3

1
2.

6

5
.

4

1
1

0

2
  

bb..    

cc..          















 222

3

3

1
4.4.3.

2
ayxaxy

a
  ((  aa  llàà  hhằằnngg  ssốố  ))  

dd..   
2

2432

2

1
.2 








 xyzyx

k

    ((  kk  llàà  ssốố  nngguuyyêênn  ddưươơnngg  ))  

ee..  

10

45

10

32

7

3
.

3

1
2 
















yxyx   

117788..  CChhoo  đđơơnn  tthhứứcc  ::  







 32253423

10

3
.)2( zyxbyxbaA   

XXáácc  đđịịnnhh  xxeemm  cchhữữ  nnààoo  llàà  hhằằnngg  ,,  cchhữữ  nnààoo  llàà  bbiiếếnn  đđểể  đđơơnn  tthhứứcc  AA  ccóó  bbậậcc  llàà  ::  
aa..  2222  bb..  3311  cc..  88  

117799..  TTrroonngg  ccáácc  bbiiểểuu  tthhứứcc  ssaauu,,  bbiiểểuu  tthhứứcc  nnààoo  llàà  đđơơnn  tthhứứcc  ::  

0;   
2

1
.;   2;   3;   2;   4;   32 abcabaacb    

118800..  TTrroonngg  ccáácc  bbiiểểuu  tthhứứcc  ssaauu,,  bbiiểểuu  tthhứứcc  nnààoo  kkhhôônngg  pphhảảii  llàà  đđơơnn  tthhứứcc  ::  
3222 3;   2;   ;   34 zxzxzyxxyzxyx    

118811..  CChhoo  đđơơnn  tthhứứcc  ::  
421

2 yx
a

a 







   

aa..  TTììmm  aa  đđểể  đđơơnn  tthhứứcc  lluuôônn  lluuôônn  kkhhôônngg  ââmm  vvớớii  mmọọii  xx,,  yy  
bb..  TTììmm  aa  đđểể  đđơơnn  tthhứứcc  lluuôônn  lluuôônn  kkhhôônngg  ddưươơnngg  vvớớii  mmọọii  xx,,  yy  

118822..  TTììmm  bbậậcc  ccủủaa  ccáácc  đđơơnn  tthhứứcc  ::  

aa..  
42

5

1
.

3

1
. xyx 








   

bb..  
53 ..

5

4
.2. abxyxy   ((  aa,,  bb  llàà  hhằằnngg  ssốố  ))    

cc..          uvvu 









5

2
.

4

3
. 32

  

  

dd..       323 3.5.8 vuvu    

ee..     232 5.2.10 zyzy    

ff..        
222 2.

2

3
.

3

1
yzxyzxy 

















   

gg..      3322 5.3.2 xzyx 

118833..  CChhoo  hhaaii  đđơơnn  tthhứứcc  --22aa55bb22  vvàà  33aa22bb66  ccùùnngg  ddấấuu..  TTììmm  ddấấuu  ccủủaa  aa  
118844..  RRúútt  ggọọnn  bbiiểểuu  tthhứứcc  ::  

aa..  
nnn 3.633 12  

  

bb..    5:222.3 12   nnn
  

cc..            

dd..  
nnnn nn 22 123  
  

ee..  
12 101010.90   kkk
  

ff..        
13 5.6510.5.5,2   nnn

118855..  CCMMRR  ::  VVớớii  mmọọii  ssốố  nn  nngguuyyêênn  ddưươơnngg  tthhìì  ::  

3232 8.4.2.
8

1
.

4

1
.

2

1
yyyxxx

nn 10.610 1 
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ĐĐAA  TTHHỨỨCC  ––  CCỘỘNNGG  TTRRỪỪ  ĐĐAA  TTHHỨỨCC 

ĐĐAA  TTHHỨỨCC  MMỘỘTT  BBIIẾẾNN  ..  CCỘỘNNGG  TTRRỪỪ  ĐĐAA  TTHHỨỨCC  MMỘỘTT  BBIIẾẾNN 

aa..  
nnnn 2323 22  
  cchhiiaa  hhếếtt  cchhoo  1100  

bb..  
122.8  nn
ccóó  ttậậnn  ccùùnngg  bbằằnngg  cchhữữ  ssốố  00  

cc..        
nnnn 2.723.23 53  

  cchhiiaa  hhếếtt  cchhoo  2255  

dd..  
nnnn 4444 123  
  cchhiiaa  hhếếtt  cchhoo  330000  

  
  
  

  
118866..  TThhuu  ggọọnn  ccáácc  đđaa  tthhứứcc  ssaauu  rrồồii  ttììmm  bbậậcc  ccủủaa  cchhúúnngg  ::  

aa..     xyyxxyxy  22 73   

bb..     232
5

1
xyxyyxxy    

118877..  CChhoo  ccáácc  đđaa  tthhứứcc  ::  
22 354 yxyxA      ;;    

22 23 yxyxB      ;;    
22 23 yxyxC    

TTíínnhh  AA  ++  BB  ++  CC  ;;  BB  ––  CC  ––  AA  ;;  CC  ––  AA  ––  BB    
118888..  TTììmm  đđaa  tthhứứcc  MM,,  bbiiếếtt  ::  

aa..  MM  ++  ((55xx22  ––  22xxyy))  ==  66xx22  ++  99xxyy  ––  yy22    
bb..  MM  ––  ((33xxyy  ––  44yy22))  ==  xx22  ––  77xxyy  ++  88yy22    

cc..      ((2255xx22yy  ––  1133xxyy22  ++  yy33))  ––  MM  ==  1111xx22yybb  
––  22yy33    

dd..      ((1122xx44  ––  1155xx22yy  ++  22xxyy22  ++  77  ))  ++  MM  ==  00  
118899..  TTíínnhh  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa  đđaa  tthhứứcc  ::  

aa..  AA  ==  xxyy  ++  xx22yy22  ++  xx33yy33  ++  ……  ++  xx110000yy110000              bbiiếếtt  ::  xx  ==  --  11  ;;  yy  ==  --11  
bb..  BB  ==  xxyyzz  ++  xx22yy22zz22  ++  xx33yy33zz33  ++  ……  ++  xx110000yy110000zz110000            bbiiếếtt  ::  xx  ==  --11  ;;  yy  ==  --11  ;;  zz  ==  --11  
cc..        CC  ==  77xx  ––  77yy  ++  44aaxx  ––  44aayy  ––  55                bbiiếếtt  ::  xx  ––  yy  ==  00  
dd..  DD  ==  xx((xx22  ++  yy22))  ––  yy((xx22  ++  yy22))  ++  33                bbiiếếtt  ::  xx  ––  yy  ==  00  
ee..  EE  ==  xx33  ++  xx22yy  ––  xxyy22  ––  yy33  ++  xx22  ––  yy22  ++  22xx  ++  22yy  ++  33          bbiiếếtt  ::  xx  ++  yy  ++  11  ==  00  
ff..        FF  ==  ((xx  ++  yy))((yy  ++  zz))((zz  ++  xx))                bbiiếếtt  ::  xxyyzz  ==  22  vvàà  xx  ++  yy  ++  zz  

==  00  
gg..  GG  ==  xx33  ++  xx22yy  ––  22xx22  ––  xxyy  ––  yy22  ++  33yy  ++  xx  ––  11            bbiiếếtt  ::  xx  ++  yy  ––  22  ==  00  
hh..  HH  ==  xx33  ++  xx22yy  ––  22xx22  ––  xxyy22  ++  22xxyy  ++  22yy  ++  22xx  ––  22  ––  xx22yy        bbiiếếtt  ::  xx  ++  yy  ––  22  ==  00  
ii..        II  ==  xx44  ++  22xx33yy  ––  22xx33  ++  xx22yy22  ––  22xx22yy  ––  xx((xx  ++  yy))  ++  22xx  ++  33    bbiiếếtt  ::  xx  ++  yy  ––  22  ==  00    
jj..        JJ  ==  44xx44  ++  77xx22yy22  ++  33yy44  ++  55yy22                  bbiiếếtt  ::  xx22  ++  yy22  ==  55  

  
  
  
  
119900..  TTíínnhh  hhiiệệuu  ff((xx))  ––  gg((xx))  rrồồii  ssắắpp  xxếếpp  tthheeoo  llũũyy  tthhừừaa  ggiiảảmm  ddầầnn  ::  

aa..  ff((xx))  ==  xx55  ––  33xx44  ++  xx22  ––  55                gg((xx))  ==  22xx44  ++  77xx33  ––  xx22  ++  66  
bb..  ff((xx))  ==  55xx44  ++  44xx33  ––  33xx22  ++  22xx  ––  11              gg((xx))  ==  ––  xx44  ++  22xx33  ––  33xx22  ++  44xx  ++  55  
cc..  ff((xx))  ==  aannxxnn  ++    aann--11xxnn--11  ++  ……  ++  aa11xx  ++  aa00        gg((xx))  ==  bbnnxxnn  ++  bbnn--11xxnn--11  ++  ……  ++  bb11xx  ++  bb00  

119911..  TTììmm  đđaa  tthhứứcc  PP((xx))  vvàà  QQ((xx))  bbiiếếtt  ::  PP((xx))  ++  QQ((xx))  ==  xx22  ++  11  vvàà  PP((xx))  ––  QQ((xx))  ==  22xx  
119922..  CChhoo  ccáácc  đđaa  tthhứứcc  ::  

AA((xx))  ==  33xx66  ––  55xx44  ++  22xx22  ––  77  ;;  BB((xx))  ==  88xx66  ++  77xx44  ––  xx22  ++  1111  ;;  CC((xx))  ==  xx66  ++  xx44  ––  88xx22  ++  66  
TTíínnhh  ::    AA((xx))  ++  BB((xx))  ;;    BB((xx))  ++  CC((xx))  ;;  AA((xx))  ++  CC((xx))  ;;    AA((xx))  ++  BB((xx))  ––  CC((xx))  ;;  BB((xx))  ++  
CC((xx))  ––  AA((xx))  ;;    
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NNGGHHIIỆỆMM  CCỦỦAA  ĐĐAA  TTHHỨỨCC 

  BB((xx))  ++  CC((xx))  ––  AA((xx))  ;;  CC((xx))  ++  AA((xx))  ––  BB((xx))  ;;  AA((xx))  ++  BB((xx))  ––CC((xx))  
119933..  CChhoo  ccáácc  đđaa  tthhứứcc  ::    

23)212)(3()12)(1(5)(  xxxxxxf   


















 32432 2

3

2
.

2

5
5

3

1
3)( xxxxxxg   

13)3(2)3()( 343422  xxxxxxxxh   

aa..  KKhhaaii  ttrriiểểnn,,  rrúútt  ggọọnn  vvàà  ssắắpp  xxếếpp  tthheeoo  llũũyy  tthhừừaa  ggiiảảmm  ddầầnn  
bb..  TTììmm  bbậậcc  ;;  hhệệ  ssốố  ccaaoo  nnhhấấtt  ;;  hhệệ  ssốố  ttựự  ddoo  ccủủaa  ttừừnngg  đđaa  tthhứứcc  
cc..  TTíínnhh  kk((xx))  ==  ff((xx))  ++  gg((xx))..  TTììmm  bbậậcc  ;;  hhệệ  ssốố  ccaaoo  nnhhấấtt  ;;  hhệệ  ssốố  ttựự  ddoo  ccủủaa  kk((xx))  

  
  
  
  
119944..  TTììmm  nngghhiiệệmm  ccủủaa  đđaa  tthhứứcc  ::  

aa..  xx 32    

bb..  xx 52 2    

cc..  12 x   
  

dd..  12 x   

ee..    xx 543    

ff..  22 x   
  

gg..  32 x   

hh..  xx 22    

ii..  322  xx   

119955..  CChhoo  đđaa  tthhứứcc  ff((xx))  ==  xx22  ––  55xx  ++  66..  CCMMRR  ::  xx  ==  22  ;;  xx  ==  33  llàà  nngghhiiệệmm  ccủủaa  ff((xx))  
119966..  CChhoo  đđaa  tthhứứcc  ff((xx))  ==  aaxx33  ++  bbxx22  ++  ccxx  ++  dd  

aa..  BBiiếếtt  rrằằnngg  ::  aa  ++  bb  ++  cc  ++  dd  ==  00  ..    CCMMRR  ::  11  llàà  nngghhiiệệmm  ccủủaa  ff((xx))  
bb..  BBiiếếtt  rrằằnngg  ::  aa  ++  cc  ==  bb  ++  dd  ..    CCMMRR  ::  --11  llàà  nngghhiiệệmm  ccủủaa  ff((xx))  

119977..  TThhuu  ggọọnn  rrồồii  ttììmm  nngghhiiệệmm  ccủủaa  đđaa  tthhứứcc  ::  
aa..  ff((xx))  ==  xx((11  ––  22xx))  ++  ((22xx22  ––  xx  ++  44))  
bb..  gg((xx))  ==  xx((xx  ––  55))  ––  xx((xx  ++  22))  ++  77xx  
cc..  hh((xx))  ==  xx((xx  ––  22))  ++  11  

119988..  XXáácc  đđịịnnhh  hhệệ  ssốố  mm  đđểể  đđaa  tthhứứcc  ssaauu  nnhhậậnn  11  llààmm  nngghhiiệệmm  ccủủaa  ::  
aa..  mmxx22  ++  22xx  ++  88  bb..  77xx22  ++  mmxx  ––  11    cc..  xx55  ––  33xx22  ++  mm  

119999..  CChhoo  đđaa  tthhứứcc  ff((xx))  ==  xx22  ++  mmxx  ++  22..  xxáácc  đđịịnnhh  mm  đđểể  ff((xx))  ccóó  nngghhiiệệmm  llàà  xx  ==  --22  
220000..  CChhoo  ccáácc  đđaa  tthhứứcc    ::  ff((xx))  ==  xx44  ++  xx33  ––  33xx22  ++  22xx  ––  99  ;;  gg((xx))  ==  --xx44  ++  22xx22  ––  xx  ++  88  

aa..  TTììmm  đđaa  tthhứứcc  hh((xx))  ==  ff((xx))  ++  gg((xx))..  TTììmm  bbậậcc  vvàà  ttììmm  nngghhiiệệmm  ccủủaa  đđaa  tthhứứcc  hh((xx))  

bb..  TTììmm  đđaa  tthhứứcc  kk((xx))  ssaaoo  cchhoo  
2

2

1
)()( xxhxk    

220011..  CCMMRR::  ccáácc  đđaa  tthhứứcc  ssaauu  kkhhôônngg  ccóó  nngghhiiệệmm  ::  
aa..  xx22  ++  xx  ++  11  bb..  xx22  ++  22xx  ++  33  cc..  ––xx22  ++  22xx  ––  33      

  
  
  
  

11..  CChhoo  AABBCC  vvuuôônngg  ttạạii  AA  vvàà  BB  >>  CC  ..  kkẻẻ  đđưườờnngg  ccaaoo  AAHH..  GGọọii  DD,,  EE  llầầnn  llưượợtt  llàà  ttrruunngg  đđiiểểmm  
ccủủaa  AAHH,,  CCHH  
aa..  CCMMRR  ::  BBHH  <<  CCHH  vvàà  BBDD  <<  CCDD  <<  AACC  

bb..  KKẻẻ  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  CCxx  BBCC  ;;  CCxx  vvàà  AAEE  ccắắtt  nnhhaauu  ttạạii  KK..  CCMMRR  ::  AAHH  <<  KKEE  <<  AACC  


